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A. Nội dung ôn tập: Từ bài 1 đến bài 13 

B. Câu hỏi tham khảo 

1. Trình bày khả năng base làm đổi màu chất chỉ thị. Viết 2 phương trình phản ứng base với 

dung dịch acid. Sử dụng thang pH để đánh giá độ acid – base của dung dịch như thế nào? 

2. Nêu cách phân loại oxide, lấy 2 ví dụ cho mỗi loại. Viết PTHH minh họa tính chất hóa 

học của oxide. 

3. Nêu 2 ví dụ công thức hóa học và đọc tên muối. Viết PTHH minh họa các tính chất hóa 

học của muối. 

4. Nêu vai trò của phân bón. Nêu thành phần, tác dụng cơ bản của một số loại phân bón 

với cây trồng. Làm thế nào để sử dụng phân bón hiệu quả. 

5. Ne ̂u định nghĩa khối lượng rie ̂ng, biểu thức xác định khối lượng rie ̂ng thông qua khối 

lượng và thể tích. Liệt kê một số đơn vị đo khối lượng riêng thường sử dụng. 

C. Bài tập trắc nghiệm tham khảo 

Bài 1: Dụng cụ nào sau đây được sử dụng để đo chính xác thể tích chất lỏng trong phòng thí 

nghiệm? 

           A. Ống hút nhỏ giọt                                                 B. Bình chia độ 

C. Kẹp ống nghiệm                                                  D. Đũa thủy tinh  

Bài 2: Phản ứng hóa học xảy ra khi: 

A. Chất mới được tạo thành. 

B. Chất bị thay đổi trạng thái (từ rắn sang lỏng hoặc khí). 

C. Hỗn hợp các chất được trộn vào nhau nhưng không tạo chất mới. 

D. Một chất bị nghiền nhỏ thành bột. 

Bài 3: Khí carbon dioxide (CO₂) có tỉ khối so với khí oxygen (O₂) là: 

A. 1.0                   B. 1.375                   C. 1.5                      D. 2.0 

Bài 4: Ở điều kiện 25 °C, 1 bar, một quả bóng cao su chứa đầy khí carbon dioxide (CO2) có 

thể tích 2,479 L. Khối lượng khí carbon dioxide trong quả bóng là: 

A. 4,4 gam  B. 2,479 gam          C. 0,44 gam          D. 24,79 gam 

Bài 5: Dung dịch chứa 20 g sodium chloride (NaCl) hòa tan trong 80 g nước. Nồng độ phần 

trăm của dung dịch là: 

A. 20%                   B. 25%                           C. 10%                          D. 30% 

Bài 6: Cho 0,5 mol NaOH phản ứng hoàn toàn với 0,5 lít dung dịch HCl, nồng độ mol của 

dung dịch HCl đã dùng là: 

A. 0,5 M                B. 1,0 M                        C. 1,5 M                        D. 2,0 M 

Bài 7: Phản ứng giữa calcium carbonate (CaCO₃) và hydrochloric acid (HCl) tạo ra các sản 

phẩm: calcium chloride (CaCl₂), carbon dioxide (CO₂) và nước (H₂O).  

Nếu 10 g CaCO₃ được đem phản ứng thu được 4,4 g CO₂ thì hiệu suất của phản ứng là: 

A. 100%                      B. 80%              C. 50%                        D. 44% 

Bài 8:  

Nếu 6,5 g zinc (Zn) phản ứng hoàn toàn với 9,8 g sulfuric acid (H₂SO₄) thu được 16,1 g zinc 

sulfate (ZnSO₄). Hỏi khối lượng của hydrogen (H₂) thu được là: 

A. 0,1 g                B. 0,5 g                  C. 1,0 g                   D. 0,2 g 

Bài 9: Biết 160g iron (III) oxide (Fe₂O₃) phản ứng hoàn toàn với carbon monoxide (CO) để 

tạo ra iron (Fe) và carbon dioxide (CO₂). Tính khối lượng iron (Fe) thu được? 

A. 112 g              B. 224 g                C. 168 g                   D. 56 g 



Bài 10: Yếu tố nào dưới đây làm tăng tốc độ phản ứng hóa học? 

A. Dùng chất rắn có kích thước lớn hơn.  B. Giảm nhiệt độ. 

C. Tăng nồng độ chất phản ứng.   D. Giảm số lượng chất tham gia phản ứng. 

Bài 11: Vai trò của chất xúc tác trong phản ứng hóa học là gì? 

A. Làm tăng tốc độ phản ứng và bị tiêu hao hoàn toàn sau phản ứng. 

B. Làm chậm tốc độ phản ứng và bị biến đổi thành chất khác. 

C. Không có ảnh hưởng gì đến tốc độ phản ứng. 

D. Làm tăng tốc độ phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng 

Bài 12: Dãy nào chỉ chứa các chất làm quỳ tím chuyển đỏ? 

A. NaOH, KOH                 B. HCl, HSO₄  C.NaCl, MgSO₄         D. H2O,AlCl₃ 
Bài 13: Dãy nào dưới đây chỉ chứa các dung dịch có môi trường pH > 7?  

A. HCl, H₂SO₄               B. NaOH, KOH            C. H₂O, NaOH         D. MgSO₄, Ca(OH)₂ 
Bài 14: Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm các oxide base? 

A. CO₂,SO₂,P₂O₅          B. MgO,CaO,BaO      C. CO,Al₂O₃,Fe₂O₃    D. SiO₂,N₂O₅,SO₃ 
Bài 15: Muối nào sau đây có thể tác dụng với dung dịch NaOH ? 

A. NaCl              B. Na₂CO₃            C. CuCl₂          D. NaNO₃  
Bài 16: Phân bón nào dưới đây cung cấp đạm (N) cho cây trồng? 

A. Ammonium nitrate (NH₄NO₃)                   B. Superphosphate (Ca(H₂PO₄)₂) 
C. Kali chloride (KCl)                                    D. Calcium phosphate (Ca₃(PO₄)₂) 
Bài 17: Công thức tính khối lượng riêng (D) của chất là: 

A. D = m/V             B. D = V/m              C. D = m.V                   D. D = V + m 

Bài 18: Độ tan của NaCl trong nước ở 20°C là 36 g/100 ml nước. Nếu có 200 ml nước, bạn 

có thể hòa tan tối đa bao nhiêu gam NaCl để dung dịch vẫn là dung dịch bão hòa? 

A. 36 g                   B. 72 g                            C. 108 g                  D. 180 g 

 

D. Bài tập tự luận tham khảo 

Bài 19: Cho sơ đồ phản ứng, chuỗi phản ứng sau. Lập PTHH của mỗi phản ứng. 

a. CaO  +   HCl  →    …….. 

b. SO2   +  …      → Na2SO3  + ………. 

c. AgNO3 +  NaCl   →  ……+………. 

d. KOH  +  H2SO4 → ………….+………….. 

Bài 20: Cho 200ml dung dịch AgNO3 0,1M tác dụng hoàn toàn với 250ml dung dịch NaCl. 

a, Viết phương trình hóa học của phản ứng? 

b, Tính khối lượng AgCl tạo thành sau phản ứng? 

Bài 21: Một khối chất có trọng lượng là 4,8 N và thể tích là 2 dm³. Tính khối lượng riêng của 

chất này. 

Bài 22: Một khối gang hình hộp chữ nhật có chiều dài các cạnh tương ứng là 5 cm, 10 cm và 

20 cm. Khối lượng của khối gang là 7 kg. 

Hãy tính khối lượng riêng của gang. 


